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DANH SÁCH NHẬN HỖ TRỢ CHĂM LO
TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
Đơn vị: Huyện Bình Chánh

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TÊN TRƯỜNG 
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1. 
	Nguyễn Thị Diệu
	Mầm non  Thủy Tiên
	600.000 đ
	

	2. 
	Nguyễn Thị Mỹ Chi
	Mầm non Thủy Tiên 1
	600.000 đ
	

	3. 
	Dương Thanh Phong
	Mầm non Thủy Tiên 2
	600.000 đ
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Mầm non Hướng Dương 2
	600.000 đ
	

	5. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Mầm non Ngọc Lan
	600.000 đ
	

	6. 
	Lê Thị Ngọc Hân
	Mầm non Quỳnh Anh
	600.000 đ
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Sương
	Mầm non Hoa Hồng 2
	600.000 đ
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Mầm non Hoa Lan
	600.000 đ
	

	9. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	Mầm non Hoàng Anh
	600.000 đ
	

	10. 
	Nguyễn Trương Ánh Phương
	Mầm non BaBy
	600.000 đ
	

	11. 
	Trần Thị Thanh Thảo
	Mầm non BaBy
	600.000 đ
	

	12. 
	Trương Quan Tùng
	Mầm non Hoa Đào
	600.000 đ
	

	13. 
	Phạm Thị Ngọc Vân
	Mầm non Hoa Sen
	600.000 đ
	

	14. 
	H’Hiểu
	Mầm Non Hoa Sen 2
	600.000 đ
	

	15. 
	Phạm Thị Hòa
	Mầm Non Hoa Sen 3
	600.000 đ
	

	16. 
	Trương Hoàng Thanh Tâm
	Mầm non Sen Hồng
	600.000 đ
	

	17. 
	Trịnh Thị Hà
	Mầm non Quỳnh Hương
	600.000 đ
	

	18. 
	Hắc Thị Hạnh
	Mầm non Quỳnh Hương 2
	600.000 đ
	

	19. 
	Nguyễn Thị Hương
	Mẫu giáo Hoa Phượng
	600.000 đ
	

	20. 
	Huỳnh Thanh Loan
	Mầm non Hoa Phượng 1
	600.000 đ
	

	21. 
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	Mầm non Hoa Thiên Lý
	600.000 đ
	

	22. 
	Mai Kim Oanh
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 1
	600.000 đ
	

	23. 
	Nguyễn Thị Lan
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	600.000 đ
	

	24. 
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Mầm non 30-4
	600.000 đ
	

	25. 
	Trương Thị Hằng 
	Mầm non Bé Yêu
	600.000 đ
	

	26. 
	 Võ Thị Thanh Duyền  
	Mầm non Bé Yêu
	600.000 đ
	

	27. 
	Trần Thị Bích Phượng
	MN Ty Vy
	600.000 đ
	

	28. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tuyến
	MN Ty Vy
	600.000 đ
	

	29. 
	Phan Thị Kim Hiền
	MN Sơn Ca
	600.000 đ
	

	30. 
	Trần Thị Bích
	MN Sơn Ca
	600.000 đ
	

	31. 
	Nguyễn Thị Trà My
	MN Nam Mỹ
	600.000 đ
	

	32. 
	Bùi Thị Giàng
	MN Nam Mỹ
	600.000 đ
	

	33. 
	Lê Văn Nhật
	Tiểu học Bình Hưng
	600.000 đ
	

	34. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Tiểu học Phạm Hùng
	600.000 đ
	

	35. 
	Chung Thị Hòa
	Tiểu học Phong Phú 2
	600.000 đ
	

	36. 
	Võ Thi Thu Hồng
	Tiểu học Phong Phú 2
	600.000 đ
	

	37. 
	Lưu Đình Hải
	Tiểu học Nguyễn Văn Trân
	600.000 đ
	

	38. 
	Trần Thị Hồng Loan
	Tiểu học Qui Đức
	600.000 đ
	

	39. 
	Nguyễn Hoàng Giang
	Tiểu Học Hưng Long
	600.000 đ
	

	40. 
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	TiH Tân Quý Tây
	600.000 đ
	

	41. 
	Trần Tấn Trung
	TiH Tân Quý Tây
	600.000 đ
	

	42. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Tiểu  học Tân Quý Tây  3
	600.000 đ
	

	43. 
	[bookmark: _GoBack]Bùi Thị Hồng Đào
	Tiểu học Bình Chánh
	600.000 đ
	

	44. 
	Đỗ Liên Ca
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	600.000 đ
	

	45. 
	Mã Thị Xuân Đào
	Tiểu học An Phú Tây 2
	600.000 đ
	

	46. 
	Phạm Ngọc Thuận
	Tiểu học Tân Túc
	600.000 đ
	

	47. 
	Dương Thị Bé Hai
	Tiểu học Tân Túc 2
	600.000 đ
	

	48. 
	Trương Thị Diệp Trinh
	Tiểu học Tân Kiên
	600.000 đ
	

	49. 
	Tô Thanh Kim
	Tiểu học Tân Nhựt
	600.000 đ
	

	50. 
	Nguyễn Thị Hòa Long
	Tiểu học Tân Nhựt 6
	600.000 đ
	

	51. 
	Mạc Trung Hiếu
	Tiểu học Bình Lợi
	600.000 đ
	

	52. 
	Vũ Thị Thanh Thúy
	Tiểu học Cầu Xáng
	600.000 đ
	

	53. 
	Đoàn Thị Yến Hường
	Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	600.000 đ
	

	54. 
	Đinh Thanh Phong
	Tiểu học Lê Minh Xuân 3
	600.000 đ
	

	55. 
	Nguyễn Văn Thân
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	600.000 đ
	

	56. 
	Lại Thùy Linh
	Tiểu học Huỳnh Văn Bánh
	600.000 đ
	

	57. 
	Nguyễn Thị Liễu
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	600.000 đ
	

	58. 
	Phan Xuân Thắng
	Tiểu học Vĩnh Lộc A
	600.000 đ
	

	59. 
	Phạm Thanh Tuyến
	Tiểu học Vĩnh Lộc B
	600.000 đ
	

	60. 
	Nguyễn Hữu Bằng Giang
	Tiểu học Võ Văn Vân
	600.000 đ
	

	61. 
	Nguyễn Thị Bích Phương
	Tiểu học Lương Thế Vinh
	600.000 đ
	

	62. 
	Phạm Thị Xuân
	THCS Đa Phước
	600.000 đ
	

	63. 
	Phan Thị Hồng Thắm
	THCS  Hưng Long
	600.000 đ
	

	64. 
	Bùi Thị Hiếu
	THCS  Hưng Long
	600.000 đ
	

	65. 
	Trần Hải Phụng
	THCS Tân Quí Tây
	600.000 đ
	

	66. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	THCS Bình Chánh
	600.000 đ
	

	67. 
	Lê Hồ Vũ An
	THCS Nguyễn Văn Linh
	600.000 đ
	

	68. 
	Phạm Thị Linh Chi
	THCS Tân Kiên
	600.000 đ
	

	69. 
	Tô Thanh Toàn
	THCS Tân Nhựt
	600.000 đ
	

	70. 
	Khương Văn Vũ
	THCS Gò Xoài
	600.000 đ
	

	71. 
	Huỳnh Thị Thủy Tiên
	THCS Lê Minh Xuân
	600.000 đ
	

	72. 
	Phạm Hữu Sơn
	THCS Phạm Văn Hai
	600.000 đ
	

	73. 
	Trần Ngọc Châu
	THCS Phạm Văn Hai
	600.000 đ
	

	74. 
	Lê Thị Phượng
	THCS Đồng Đen
	600.000 đ
	

	75. 
	Hoàng Thị Trang
	THCS Vĩnh Lộc A
	600.000 đ
	

	76. 
	Liêu Hoàng Sang 
	THCS Vĩnh Lộc A
	600.000 đ
	

	77. 
	Nguyễn Thị Tuyết Lan
	THCS Vĩnh Lộc B
	600.000 đ
	

	78. 
	Đặng Xuân Tiến
	THCS Võ Văn Vân
	600.000 đ
	

	79. 
	Nguyễn Thành Nhàn
	Bồi dưỡng Giáo dục
	600.000 đ
	

	80. 
	Huỳnh Thị Diễm Minh
	Bồi dưỡng Giáo dục
	600.000 đ
	

	
	Tổng cộng:
	80 người
	48.000.000 đ
	


   		   Viết thành chữ:  Bốn mươi tám triệu đồng.

			   	               TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 01 năm 2021
		Người lập bảng		      		TM . BAN THƯỜNG VỤ
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